
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Số:          /NĐQN-KHVT 

V/v Mời quan tâm cung cấp báo 

giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Quảng Ninh. 

Quảng Ninh, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị 

quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác. 

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

cho hoạt động SXKD của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số 

lượng theo phụ lục chi tiết kèm theo. 

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm 

cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, 

báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau: 

- Hiệu lực của báo giá. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt 

điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...). 

- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã 

ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề 

nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá 

theo model đã được thay thế.  

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: 

kehoachvattu.ndqn@gmail.com. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website Công ty (IT t/hiện); 

- Lưu: VT, KHVT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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Phụ lục 

(kèm theo Công văn số          /NĐQN-KHVT ngày ……/……../2026) 

 

BÁO GIÁ 

……….,Ngày …… tháng  …… năm 2026 

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Sau khi xem xét, Công ty……….. xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:  

Hiệu lực báo giá: …… ngày; 

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; 

Tiến độ cung cấp: Trong vòng  ……. ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng. 

STT Tên VT Thông số Kỹ thuật 
Tuýp 

mác mã 
Nhà sx 

 

 

 

Xuất xứ 

Túy mác mã 

(Nhà thầu đề 

xuất trong 

trường hợp có 

model thay 

thế) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(trước 

VAT) 

Thành tiền 

(trước VAT) 

Mức 

VAT 

1.  

Quần áo 

BHLĐ 

(màu cam) 

* Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện màu 

cam 

Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40% 

polyester (±3) 

Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 

trở lên  

. 1. Áo may Bu dông dáng suông dài tay, cổ đứng 

(cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, đai áo, cổ tay may 

dán mếch vải) thân trước may nẹp bong rộng 03 

cm, may hai túi ngực có nắp túi, đáy túi may lượn, 

kích thước túi (13x14) cm; miệng túi cách đường 

may trước ngực 02 cm; dải phản quang thân trước   
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may phía trên túi áo ngực, thân sau may trên 

đường may táp vai (kích thước dải phản quang 

rộng 2,5 cm), nẹp áo đính cúc nhựa, cúc đính 

cùng màu vải. Thân sau táp vai rời 2 lần, khoảng 

cách táp vai từ chân gáy cổ áo đến đường may 

ngang vai trên dải phản quang cao 16 cm, xếp 2 ly 

lưới rộng 2 cm mỗi bên, sống ly quay ra vòng 

nách che lớp lưới. Xếp ly lưới kéo dài từ đường 

may dưới dải phản quang lưng áo xuống đai áo, 

đường may chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới 

may loại dày cùng màu vải). Dải phản quang vải 

màu cam, bản rộng 2,5 cm.- Tay may măng séc, 

giữa thép tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai 

ly lật về phía thép tay, có may thêu logo Công ty 

trên ngực áo bên trái kích thước (2,5 x13) cm, 

logo trên cánh tay bên trái kích thước (5x5) cm, 

logo thân sau trên phần may táp vai kích thước 

(8x8) cm. 

2. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời may chun 

hai bên sườn (mỗi bên chun 06 cm). Thân trước 

mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc quần, cửa quần 

may khóa kéo; may hai hai túi hộp bên đùi, kích 

thước (16x16) cm, miệng túi đến đường may nắp 

túi 1,5 cm, nắp túi (6,5x16) cm, may trên đầu gối 

có cài cúc, may dải phản quang dưới đầu gối tính 

từ đường may trên dải phản quang đến gấu quần 

25 cm; cạp quần may sáu đỉa, đầu cạp may quai 

nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài cúc.- Cúc đính: 

Cúc nhựa 4 lỗi đường kính 150 mm, độ dầy cúc 

30 mm, chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải; cúc đính 

đủ 4 tâm khuyết, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 

mũi đến 7 mũi/cm. 

2.  

Quần áo 

BHLĐ 

(màu xanh 

* Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện màu 

tím than đậm;  

Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40%   
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đen) polyester (±3) 

Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 

trở lên  

. 1. Áo may Bu dông dáng suông dài tay, cổ đứng 

(cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, đai áo, cổ tay may 

dán mếch vải) thân trước may nẹp bong rộng 03 

cm, may hai túi ngực có nắp túi, đáy túi may lượn, 

kích thước túi (13x14) cm; miệng túi cách đường 

may trước ngực 02 cm; dải phản quang thân trước 

may phía trên túi áo ngực, thân sau may trên 

đường may táp vai (kích thước dải phản quang 

rộng 2,5 cm), nẹp áo đính cúc nhựa, cúc đính 

cùng màu vải. Thân sau táp vai rời 2 lần, khoảng 

cách táp vai từ chân gáy cổ áo đến đường may 

ngang vai trên dải phản quang cao 16 cm, xếp 2 ly 

lưới rộng 2 cm mỗi bên, sống ly quay ra vòng 

nách che lớp lưới. Xếp ly lưới kéo dài từ đường 

may dưới dải phản quang lưng áo xuống đai áo, 

đường may chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới 

may loại dày cùng màu vải). Dải phản quang vải 

màu cam, bản rộng 2,5 cm.- Tay may măng séc, 

giữa thép tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai 

ly lật về phía thép tay, có may thêu logo Công ty 

trên ngực áo bên trái kích thước (2,5 x13) cm, 

logo trên cánh tay bên trái kích thước (5x5) cm, 

logo thân sau trên phần may táp vai kích thước 

(8x8) cm.2. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời 

may chun hai bên sườn (mỗi bên chun 06 cm). 

Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc quần, 

cửa quần may khóa kéo; may hai hai túi hộp bên 

đùi, kích thước (16x16) cm, miệng túi đến đường 

may nắp túi 1,5 cm, nắp túi (6,5x16) cm, may trên 

đầu gối có cài cúc, may dải phản quang dưới đầu 

gối tính từ đường may trên dải phản quang đến 

gấu quần 25 cm; cạp quần may sáu đỉa, đầu cạp 
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may quai nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài cúc.- 

Cúc đính: Cúc nhựa 4 lỗi đường kính 1,5 cm, dầy 

0,3 cm, chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải; cúc đính 

đủ 4 tâm khuyết, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 

mũi đến 7 mũi/cm. 

3.  

Quần áo 

Bảo vệ hè 

thu 

* Vải may áo: Vải màu xanh dương 

Thành phần nguyên liệu: 60% Polyeste 40% 

Visco (±3) 

Khối lượng thực tế (g/m2): 170 (±2) 

Kiểu dệt: Vân điểm 

 1. Áo kiểu cổ đứng, thân trước ngực may hai túi 

ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi vát nhọn (cổ, chân 

cổ, nắp túi, nẹp áo, cổ tay may dán mếch vải) 

(Nẹp bong một hàng cúc nhựa cùng màu vải, may 

bật vai đeo cấp hiệu. Thân sau táp vai rời 2 lượt. 

Tay may dài có măng séc cài cúc, may thép tay, 

cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay; 

ngực bên trái, tay áo trái may dán logo, Gấu áo 

lượn đuôi tôm2. quần:  

2. quần:  

* Vải may quần: Vải màu tím than 

- Thành phần nguyên liệu:  Polyeste 61,6%; 

Rayon 18,5% (±2%); Len: 18,8%; Spandex 1,5% 

(±2%).* Vải may quần: Vải màu xanh tím than 

. Quần âu may cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân 

trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần, 

cửa quần may khóa kéo. Thân sau mỗi bên bổ 2 

túi viền sau đóng cúc. Cạp may sáu đỉa, đầu cạp 

may quai nhê có cài cúc. Gấu quần bằng.- Chỉ 

may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 

1 cm là 6-7mũi/cm.(may theo đồng phục mẫu 

Công ty)   

 

 

Bộ 79    

4.  

Quần áo 

BHLĐ liền 

thân 

1. Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện 

1825 màu tím than đậm,  

Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40%   
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polyester (±3) 

Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 

trở lên   

2. Áo may cổ đứng liền thân, thân áo may khóa 

kéo nhựa hình răng ngựa khóa hai dầu, hai túi hộp 

trước ngực bị túi may đố, may dải phản quang 

trên mép túi áo ngực và thân sau (dải quang kích 

thước 2,5cm), nắp túi lượn. Thân quần may cạp, 

đai chun hai bên sườn, hai túi hộp sau, hai túi hộp 

ốp bên đùi có nắp cài khuy, ống quần may đai 

cúc, áo may dài may măng séc, giữa thép tay may 

cúc cài, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía 

thép tay, may dán logo Công ty trên mép túi áo 

ngực bên trái, bên tay trái, thân sau trên phần táp 

vai. Thân áo may nẹp bong may cúc bấm che 

khóa kéo. Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi 

chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm.  

5.  

Quần áo 

BHLĐ vải 

bò (thợ 

hàn) 

1. Vải may: Vải Jean (vải bò) màu xanh. 

Thành phần vải nguyên liệu: 98% Cotton, 2% 

Spandexr (±3) 

Áo may bu dông dài tay, cổ đứng, cúc đính cúc 

đồng, may dải phản quang, may logo Công ty; 

quần âu may  túi chéo, túi hộp sau, hai túi hộp bên 

đùi1. Vải may: Vải Jean (vải bò) màu xanh.2. Áo 

may Bu dông dài tay, cổ đứng thân trước may hai 

túi ngực có nắp túi; thân trước may dải phản 

quang phía trên nắp túi, thân sau trên đường may 

táp vai (dải phản quang kích thước 2,5 cm); nẹp 

áo đính cúc đồng. Thân sau táp vai rời, xếp 2 ly 

lưới (2cm), sống ly quay ra vòng nách che lớp 

lưới. Xếp ly lưới kéo dài từ phản quang lưng áo 

xuống đai áo đường may chặn hai đầu xếp ly lưới 

5 cm (lưới may loại dày).Tay may măng séc, giữa 

thép tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật 

về phía thép tay, may thêu logo Công ty trên ngực   
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áo bên trái, cánh tay bên trái, thân sau trên phần 

may táp vai.3. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp 

rời có chun hai bên sườn (mỗi bên may chun 06 

cm). Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc 

quần, cửa quần may khóa kéo; may hai túi hộp 

sau, hai túi hộp bên đùi trên đầu gối có nắp cài 

cúc, cạp quần may sáu đỉa, đầu cạp may quai nhê 

cài cúc, gấu quần bằng cài cúc, dải phản quang 

dưới đầu gối. 

 - Cúc đính: Cúc đồng bấm, chỉ may cùng màu vải 

 (May theo số đo) 

6.  
Quần áo Y 

tế 

* May vải màu trắng 

Thành phần nguyên liệu: Polyester 50% Visco 

50% (±2) 

Khối lượng thực tế (g/m2): 120 (±2) 

.1. Áo may dài tay, cổ bẻ chữ K, thân trước may 

hai túi ốp ngoài, nẹp áo đính cúc bấm nhựa màu 

áo, thân áo sẻ sống, chiết ly, may logo trước ngực, 

trên tay bên trái (áo ngắn tay).- Mũ may chun 

cùng màu áo2. Quần may cạp rời đầu cạp may 

quai nhê có cài cúc, chun hai bên sườn, hai túi 

chéo, cửa quần may kéo khóa màu quần.- Chỉ 

may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 

1 cm là 7 mũi/cm   

 

 

Bộ 12    

7.  
Quần áo 

nhà ăn 

May vải màu xanh nước biển. 

Thành phần nguyên liệu: Polyester 50% Visco 

50% (±2) 

- Khối lượng thực tế (g/m2): 120 (±2) 

1. Áo may ngắn tay, cổ KV, sẻ sườn 2 bên, 2 túi 

vạt trước; logo may trước ngực, tay bên trái.2. 

Quần âu may vải thô chun chéo màu đen co giãn, 

cạp chun hai bên sườn dán mếch vải, hai túi chéo, 

cửa quần may kéo khóa.3. Mũ bếp màu xanh, tạp 

dề có quai đeo.   

 

 

Bộ 34    

8.  Đồng phục Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 18,5%;     Bộ 117    
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Vest nam 

(1 áo, 1 

quần) 

Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (±3) 

Vải may Vest Nam màu tím than, 

Yêu cầu về thiết kế: (i) Áo vest kiểu phom dáng 

đứng, kiểu thiết kế cổ ve vếch chữ K (lót trong 

may bằng vải có độ mềm mịn, mát nhẹ (vải lụa tơ 

tằm ). Áo may cài 1 khuy, 1 túi ngực lộ ra phía 

ngoài, hai túi ngực may chìm bên trong có đính 

khuy; hai túi phía trước có may nắp phải phẳng, 

thẳng không méo, tay áo tra phải phẳng, không 

vặn, đường may chắc chắn, phẳng phiu, không 

nhăn nhúm. Mật độ mũi chỉ may đều cùng mầu 

vải. Áo may vạt vuông; (ii) Quần âu: May cân đối, 

hai ống không vặn, mặc vừa ôm, thân trước may 

cạp quai nhê, 2 túi chéo; moi quần may khóa kéo 

cùng mầu vảily xuôi; thân sau: may đỉa, ly hai 

bên, 2 túi hậu, đính khuy chìm.Bề mặt sản phẩm 

sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng 

và cháy vải. 

9.  
Áo sơ mi 

nam dài tay 

1. Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Visco: 

50,1%; Spandex: 2,9% (±3); Vải màu trắng; May 

Vải màu trắng;  

 - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ 

(cấp):  

2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức vạt 

lượn, phom dáng đứng, áo may dài tay may măng 

séc. Tay áo may thẳng phẳng, không chéo. Cổ áo, 

thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch 

(±10 mm). 

- Lá cổ vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp bong 

cài khuy rộng 300 mm dán mếch vải. 

- Thân sau không may chiết ly, can cầu vai 2 lượt, 

tay may măng séc lật ra phía ngoài đính khuy. 

- Áo may túi ngực bên trái, túi áo may lượn, bên 

trong mép túi có may nhấn cài bút, thêu logo 

Công ty trên túi ngực áo   

 

 

Cái 117    
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Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là 

(ủi) không để bóng và cháy vải. 

10.  

Áo sơ mi 

nam ngắn 

tay 

 

1. Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Visco: 

50,1%; Spandex: 2,9% (±3); Vải màu trắng;  May 

vải màu trắng;  

 - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ 

(cấp): 

 2, Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức 

vạt lượn, phom dáng đứng, áo may ngắn tay may 

lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại 

phải bằng nhau, độ lệch (±10 mm). 

- Lá cổ vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp bong 

cài khuy rộng 300 mm dán mếch vải. 

- Thân sau may không chiết ly, can cầu vai 2 lượt, 

tay may lơ vê. 

- Áo may túi ngực bên trái, túi may lượn, bên 

trong mép túi có may nhấn cài bút, thêu logo 

Công ty trên túi ngực áo 

Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là 

(ủi) không để bóng và cháy vải.   

 

 

Cái 117    

11.  
Quần âu 

nam 

1. Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 

18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (±3); Vải may 

màu tím than 

2. Quần âu: May cân đối, hai ống không vặn, mặc 

vừa ôm, thân trước may cạp quai nhê, cạp chun 

rút, may 2 túi chéo, 2 túi bổ sau đính cúc chìm; 

moi quần may khóa kéo cùng mầu vảily xuôi; 

thân sau: may đỉa, ly hai bên.Bề mặt sản phẩm 

sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng 

và cháy vải.    

 

 

Cái 234    

12.  

Đồng phục 

Vest nữ (1 

áo, 1 quần) 

1.Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 

18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (±3); Vải may 

màu tím than,  

- Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ   

 

 

Bộ 54    
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(cấp):  

2. Kỹ thuật may: (i)+ Chân váy may cạp thường 

bổ túi lượn 2 bên, cạp may dán mếch vải hoặc 

may bán chun (cạp chun rút bên trong) vải can 

phối đồng màu, khóa giọt lệ may phía sau màu 

vải, dáng ôm vừa, thân sau có xẻ tạo cử động, váy 

có lớp lót trần bên trong cùng màu vải.  

(ii) Quần âu: May đống đứng, cạp rời dán mếch 

vải hoặc bán chun may rút phía trong cạp; moi 

quần may khóa kéo cùng màu vải; hai túi hai bên, 

1 túi hậu bổ sau tượng trưng. Thân quần may 

thẳng, phẳng, ống không chéo, vặn. 

(iii)+ Áo Vest: Kiểu thiết kế ve vếch chữ K (lót 

trong may bằng vải có độ mềm mịn, mát nhẹ (vải 

lụa tơ tằm hoặc vải Cupro) đính 1 khuy trước, vạt 

áo thiết kế chữ V. Hai túi trước may nắp phẳng, 

thẳng rõ nét; Tay áo thẳng, phẳng, không chéo, 

vặn. Áo được thiết kế chiết eo. 

Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là 

(ủi) không để bóng và cháy vải. 

13.  
Áo sơ mi 

nữ dài tay 

1.Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Visco: 50,1%; 

Spandex: 2,9% (±3); Vải may màu trắng;  

- Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ 

(cấp):  

2. Kỹ thuật may: 2. Kỹ thuật may: Áo được thiết 

kế kiểu cổ Đức, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 

500 -550 mm, nẹp bong cài khuy 220 -250mm 

dán mếch vải , chiết ly ngực và eo, vạt lượn, tay 

may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp 

lại phải bằng nhau, độ lệch (±5 mm). - Thân trước 

bổ cổ để cúp ; - Áo không may túi, thêu logo 

trước ngực áo bên trái. Bề mặt sản phẩm sạch, 

không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và 

cháy vải."   

 

 

Cái 54    

14.  Áo sơ mi 1.Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Visco: 50,1%;     Cái 54    

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9



nữ ngắn tay Spandex: 2,9% (±3); Vải may màu trắng;  

- Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ 

(cấp):  

2. Kỹ thuật may: 2. Kỹ thuật may: Áo được thiết 

kế kiểu cổ Đức, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 

500 -550 mm, nẹp bong cài khuy 220 -250mm 

dán mếch vải , chiết ly ngực và eo, vạt lượn, tay 

may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp 

lại phải bằng nhau, độ lệch (±5 mm). - Thân trước 

bổ cổ để cúp ; - Áo không may túi, thêu logo 

trước ngực áo bên trái. Bề mặt sản phẩm sạch, 

không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và 

cháy vải. 

15.  Quần âu nữ 

1. Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 

18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (±3) 

2. Quần âu: May đống đứng, cạp rời dán mếch vải 

hoặc bán chun may rút phía trong cạp; moi quần 

may khóa kéo cùng màu vải; hai túi hai bên, 1 túi 

hậu bổ sau tượng trưng. Thân quần may thẳng, 

phẳng, ống không chéo, vặn.   

 

 

Cái    108       

16.  
Áo khoác 

mùa đông 

1. Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40% 

polyester (±3) 

2. Vải may: vải kaki Pangrim màu cam. Áo may 

dài tay hai lớp có mũ trùm đầu được nối với thân 

bằng khóa kéo có thể tháo rời, lớp lót trong bằng 

nỉ màu ghi hoặc cam, cổ bẻ, vạt bằng, gấu áo may 

cuộn 20mm có dây chun thút kéo hai đầu. Thân 

trước ngực trái may một túi ngực hộp ốp ngoài 

bên phải, góc bị túi vuông, nắp túi vuông may cài 

cúc. Bên trong thân mỗi bên bổ một túi ngực dán 

nhám. Phía dưới thân trước may hai túi hộp, nắm 

túi may cài cúc, cúc đính cùng màu vải. 

Nẹp áo đính cúc che khóa kéo thân áo. Logo may 

trên ngực trái, cánh tay trái, thân sau trên phần táp 

vai; - Dải phản quang thân trước may phía trên túi   

 

 

Cái    655       

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9



áo ngực, thân sau may trên đường may táp vai 

(kích thước 2,5 cm)- Chỉ may chỉ Tiger cùng màu 

vải số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 6 

mũi/cm. 

(May theo cỡ số) 

17.  

Đồng phục 

thu đông 

Bảo vệ 

- Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 

18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (±3); V ải 

màu tím than đậm  

1. Áo đại cán may lớp lót trong, cổ bẻ hình chữ K. 

Thân trước may bốn túi ốp ngoài, bị túi may đố, 

nắp túi, vát nhọn, nẹp một hàng bốn chiếc cúc 

nhựa đường kính 22 mm cùng màu vải, may bật 

vai đeo cấp hiệu, có ken vai. Thân sau may chắp 

sống lưng, xẻ sống. Tay kiểu hai mang, bác tay 

may lật ra ngoài, Ngực bên trái may logo Công ty, 

cánh tay bên trái may logo bảo vệ.  

2. Quần âu may cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân 

trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần, 

cửa quần may khóa kéo. Thân sau mỗi bên may 

một chiết và bổ 2 túi viền đóng cúc. Cạp may sáu 

đỉa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc. Gấu quần 

bằng. 

- Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may 

trên 1 cm là 5 mũi đến 6 mũi/cm. 

(may theo đồng phục mẫu Công ty)   

 

 

Bộ      41       

18.  
Áo điều 

hòa 

Áo may dài tay bằng vải Kaki Pangrim Hàn Quốc, 

cotton cao cấp hoặc polyester có đặc tính chống 

nắng, chống tia UV, cản gió và không thấm nước.  

 - Thân sau áo lắp 2 quạt điện dung lượng pin từ 

10.000mAh - 30.000mAh (chạy liên tục 8-20 giờ), 

điện áp dao động từ 7,4V - 34V; Pin có tích hợp 

cổng USB để sạc   

 

 

Cái      22       
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